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Câu 1 (2.0 điểm) 
Cho dãy số (U
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) được xác định bỡi số hạng tổng quát: 
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a. Tìm 5 số hạng đầu của dãy số đã cho. 

b.  Chứng minh rằng dãy số (U
[image: image4.wmf]n

) là một cấp số cộng. Hãy tính tổng 10 số hạng đầu của cấp số cộng đó.

Câu 2 (1.0 điểm) 

Trường THPT Lê Hồng Phong có ba công trình cần thi công là Sân trường, Cổng trường và Tượng đài Lê Hồng Phong. Bộ phận quản lý đã mời đến ba đơn vị thi công là Lê Mạnh, Lê Minh, Lê Huy , chọn ngẫu nhiên một công trình và một đơn vị thi công. Hãy tính xác suất để đơn vị thi công Lê Mạnh nhận được công trình Tượng đài Lê Hồng Phong. 

Câu 3 (1.0 điểm)
Giải phương trình 
[image: image5.wmf]sin23sin0
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Câu 4 (2.0 điểm) 
Cho tứ diện ABCD. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AC và BC. Trên đoạn BD lấy điểm P sao cho BP > PD
a. Tìm giao điểm của đường thẳng CD và mặt phẳng (MNP)

b. Chứng minh rằng MN song song với mặt phẳng (ABD)
Câu 5 (2.0 điểm)
Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là một tứ giác lồi. Gọi K là điểm  thuộc cạnh SA. M, N là hai điểm thuộc lần lượt hai cạnh AC và SB sao cho 
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.  Với  K không trùng với S và A,
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a. Gọi 
[image: image9.wmf](

)

a

là mặt phẳng chứa CK và song song với đường thẳng BD . Hãy tìm giao tuyến của hai mặt phẳng 
[image: image10.wmf](
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và (SBD).
b. Gọi 
[image: image11.wmf](

)

b

là mặt phẳng chứa MN và song song với đường thẳng BC cắt đường thẳng SC tại P. Chứng minh rằng MP song song với mặt phẳng (SAB)
Câu 6 (1.0 điểm)


Hãy tìm số tự nhiên n khi biết 
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. Trong đó 
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k

n

C

 là tổ hợp chập k phần tử của 2n phần tử. 
Câu 7(1.0 điểm) 

Giải phương trình sau: 
[image: image14.wmf]2
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..…………………………Hết…………………………….
ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM
Hướng dẫn chấm:
- Nếu học sinh làm theo cách khác đúng cho điểm tối đa của ý đó.

- Nếu trong một ý đúng sai xen kẻ thì có thể cho điểm nhưng không quá 50% số điểm của ý đó.

- Điểm được làm tròn sau khi cộng tổng đếm phần 10 ví dụ 6.25 = 6.5.
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	Vây 5 số hạng đầu của dãy số là {3, 5, 7, 9 ,11}
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	Tổng 10 số hạng đầu là 
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	Chọn công trình có 3 cách và chọn đơn vị thi công có 3 cách vậy 
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	Gọi A là biến cố cần tính xác suất ta có 
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. Vậy nghiệm của phương trình là 
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Hình cơ bản
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	a. (0.75)
	
[image: image34.wmf](

)

IMNP

INP

NPCDI

ICD

ICD

Î

ì

Î

ì

ï

Ç=ÞÞ

íí

Î

Î

ï

î

î


	0.5

	
	
	
	
[image: image35.wmf](

)

IMNPCD

Þ=Ç


	0.25

	
	
	b. (1.0)
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	Gọi 
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Giã thiết ta có 
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	Qua G dựng đường thẳng d song song với BD khi đó
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	Gt ta có
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	Từ (1) và (2) 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image46.wmf]//
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	Ta có :
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	 Cộng vế theo vế của (a) và (b) ta có  
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	Từ (1) và (2) PT 
[image: image52.wmf]20201522016

2

222(21)221008

nn

n

Cn

Û=+-Û=Û=

 
	0.25

	Câu 7

(1.0)


	
	PT
[image: image53.wmf]sin461623.sin2cos2101cos2

26

xxxx

pp

p

éùéù

æöæö

Û+++=+++

ç÷ç÷

êúêú

èøèø

ëûëû

 


[image: image54.wmf]sin4623.sin2cos210cos2

26

xxxx

pp

æöæö

Û++=++

ç÷ç÷

èøèø


	0.25

	
	
	
[image: image55.wmf]os43sin410os260

6

cxxcx

p

æö

Û-+++=

ç÷

èø
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	Với 
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